
STT HỌ VÀ TÊN NỮ DÂN TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ
1 Nguyễn Văn Khánh An Kinh 26/05/2012 Chợ Mới - An Giang Tạm trú  KP11 Nguyễn Văn Út Nhỏ Nguyễn Thị Quyét
2 Đỗ Kiến An ü Kinh 25/01/2013 BVĐK Vĩnh Thuận Tổ 12 - KP8 Đỗ Nguyên Khang Lê Thị Chung Thủy
3 Ngô Trần Quỳnh Anh ü Kinh 16/11/2013 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Ngô Minh Triết Trần Thị Anh Thư
4 Mai Quỳnh Anh ü Kinh 16/10/2013 BVĐK huyện Giao Thủy Tổ 26- KP5 Mai Văn Chiến Vũ Thij Ngọc
5 Nguyễn Xuân Bắc Kinh 18/01/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Nhập nhờ Tổ 14- KP8 Nguyễn Kim Sơn Võ Thị Mỹ Tiên
6 Trịnh Văn Bền Kinh 03/10/2011 BV Quân đoàn 4 - Bình Dương Tạm trú Tổ 14-KP8 Trịnh Văn Duẩn
7 Hồ Tấn Dũng Kinh 23/07/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 13- KP8 Hồ Tấn Phước Lê Thanh Mai
8 Trịnh Nguyễn Thanh Hà ü Kinh 30/10/2013 BV Từ Dũ - TP.HCM Nhập nhờ Tổ 32- KP5 Trịnh Văn Sơn Nguyễn Thị Thắm
9 Nguyễn Trường Hải Kinh 04/11/2013 BV Đa khoa  Bình Phước Tổ 10 - KP8 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Thị Thanh Phụng

10 Phạm Trần Gia  Hân ü Kinh 26/10/2013 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Phạm Trung Kiên Trần Thị Diệu Hoàng
11 Lý Gia Hân ü Kinh 19/11/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 13- KP8 Lý Văn Út Trần Thị Kim Khoa
12 Nguyễn Thế Hào Kinh 24/09/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13 Nguyễn Ngọc Hiếu Kinh 29/09/2013 An Minh - Kiên Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Ngọc Điệp Lê Thị Thùy Mị
14 Hồ Minh Hoàng Kinh 16/09/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú KP11 Hồ Minh Thức Đặng Thị Kim Huỳnh
15 Nguyễn Hoàng Gia Huy Kinh 20/11/2013 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tổ 13- KP8 Nguyễn Quốc Hải Nguyễn Thị Mỹ Dung
16 Lê Ngô Khánh Huyền ü Kinh 01/07/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 12- KP8 Lê Hoàng Quân Ngô Thị Phương Khanh
17 Phạm Lê Phú Khang Kinh 08/7/2013 BVĐK Phú Quốc, Kiên Giang Hàm Ninh Phạm Minh Hiếu Lê Thị Thu Khương
18 Nguyễn Anh Khoa Kinh 24/01/2013 BVĐK khu vực Bồng Sơn Tạm trú Tổ 1- KP5 Nguyễn Văn Thanh Đặng Thị Hậu
19 Hứa Hoàng Ngọc Mai ü Kinh 31/03/2013 BVĐK trung tâm tỉnh An Giang Tạm trú Tổ 30- KP5 Hứa Hoàng Thanh Nguyễn Thị Thanh Thủy
20 Trần Ý Ngân ü Kinh 16/01/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Nhập nhờ KP11 Trần Đình Huệ Tăng Thị Trường
21 Nguyễn Ngọc Kim Ngân ü Kinh 25/04/2013 Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 13 - KP8 Nguyễn Văn Thanh Sang Đào Kim Phượng
22 Võ Ngọc Phương Ngân ü Kinh 18/07/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Nhập nhờ Tổ 18-KP5 Võ Trường Giang Trần Thị Thu Hà
23 Danh Nghĩa Khmer 24/09/2011 Phước Long - Bạc Liêu Tạm trú Tổ 10 - KP8 Danh Thanh À Ra Thị Mai
24 Võ Thị Bích Ngọc ü Kinh 02/02/2013 Di Linh - Lâm Đồng Tạm trú Tổ 30- KP5 Võ Văn Lượm Trần Thị Hồng
25 Kiều Vương Bảo Ngọc ü Kinh 15/07/2013 Ô Môn - Cần Thơ Nhập nhờ KP11 Kiều Minh Huấn Vương Thị Thùy Trang
26 Nguyễn Thị Yến Nhi ü Kinh 28/09/2012 BV Đa Khoa - Kiên Giang Tạm trú KP8 Nguyễn Thị Hồng Trang
27 Thu Trần Ái Nhi ü Kinh 30/10/2012 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tạm trú Tổ 32 - KP5 Thu Cu Ty Trần Thị Kim Nguyên
28 Vũ Tuệ Nhi ü Kinh 29/10/2013 Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 26- KP5 Vũ Đức Toàn Mai Thị Xuyến
29 Lâm Gia Phát Kinh 16/11/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú  KP11 Lâm Quốc Tường Nguyễn Thị Bích Ngân
30 Lê Thành Phát Kinh 17/09/2013 Tân Bình - TP. HCM Tạm trú Tổ 4- KP5 Lê Quốc Hiệp Trần Thị Tuyết Phượng
31 Nguyễn Huỳnh Lan Phương ü Kinh 01/10/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10- KP8 Nguyễn Vũ Phong Huỳnh Ngọc Châu
32 Võ Thị Như Quỳnh ü Kinh 28/03/2013 BVĐK KV Cù Lao Minh - Bến Tre Tạm trú Tổ 2 - KP5 Võ Công Lễ Nguyễn Thị Kim Ngân
33 Nguyễn Huỳnh Thúy Tâm ü Kinh 21/3/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10- KP5 Nguyễn Thanh Trà Huỳnh Minh Thúy
34 Nguyễn Trần Anh Thơ ü Kinh 05/01/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Thành Đông Trần Thị Thanh Cúc
35 Bùi Thị Kim Thoa ü Kinh 23/04/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú KP11 Bùi Văn Được Nguyễn Thị Huyền Trang
36 Lê Khánh Thy ü Kinh 21/09/2013 TP. Kazan - Liên bang Nga KP5 Lê Xuân Dương Phạm Thị Trang
37 Thái Văn Vinh Kinh 19/08/2013 BVĐK Tỉnh- Kiên Giang Tạm trú Tổ 30- KP5 Thái Thị Phượng
38 Lê Khải Vinh Kinh 01/12/2013 BVĐK Mỹ Phước Tạm trú Tổ 4-KP5 Lê Toàn Trung Nguyễn Thị Bích Tuyền
39 Võ Ái Vy ü Kinh 19/8/2013 BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải Võ Châu Long Mai Thị Diễm Sương
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STT HỌ VÀ TÊN NỮ D. TỘC NĂM SINH  CHỖ Ở HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ
1 Bùi Ngọc Phú An Kinh 16/04/2010 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú Tổ 10- KP8 Bùi Quốc Minh Châu Thị Liên
2 Huỳnh Thị Tuyết Anh ü Kinh 25/02/2013 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Huỳnh Văn Beo Lương Thị Mỹ Diện
3 Trương Quỳnh Anh ü Thổ 10/06/2013 Quỳ Hợp - Nghệ An Tạm trú KP11 Trương Văn Thái Bùi Thị Tâm
4 Võ Quốc Bảo Kinh 09/12/2011 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú Tổ 10- KP8 Võ Tuấn Anh
5  Đỗ Gia Bảo Kinh 28/07/2013 Bệnh Viện Bạch Mai - Hà Nội Tạm trú KP11 Đỗ Văn Như Phạm Thị Hoa
6 Huỳnh Công Danh Kinh 06/04/2013 BV Sản Nhi tỉnh Phú Yên Tạm trú Tổ 7 - KP5 Huỳnh Thị Bảo Khuyến
7 Đinh Thị Hương Giang ü Kinh 24/02/2013 Giao Thủy - Nam Định Tạm trú KP11 Đinh Văn Khâm Đinh Thị Thơm
8 Ngô Gia Hân ü Kinh 11/01/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 8- KP11 Ngô Tiến Công Trần Nguyệt Ngọc
9 Lê Gia Hân ü Kinh 28/01/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú KP11 Lê Văn Hưng Phạm Thị Mỹ Trang

10 Nguyễn Gia Hân ü Kinh 17/02/2013 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tạm trú  Tổ 33 - KP5 Nguyễn Thanh Hòa Nguyễn Ngọc Hiếu
11 Đinh Quỳnh Hương ü Kinh 10/06/2013 BV ĐK tỉnh Kiên Giang KP11 Đinh Quang Thông Phù Mỹ Linh
12 Đào Gia Huy Kinh 19/10/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 6- KP10 Đào Văn Lượng Võ Ánh Nga
13 Hường Huy Kinh 04/08/2013 BVĐK tỉnh Kiên Giang KP11 Hường Thị Chí
14 Trần Phước Khang Kinh 06/04/2013 Chợ Mới - An Giang Tạm trú Tổ 33- KP5 Trần Phước Sang Nguyễn Ngọc Trân
15 Nguyễn Trương Tuấn Khang Kinh 09/08/2013 Phụng Hiệp - Hậu Giang Tạm trú Tổ 13 - KP8 Nguyễn Thị Huệ
16 Nguyễn Minh Khôi Kinh 25/04/2013 Bình Tân - TP.HCM Tổ 14- KP8 Nguyễn Phùng Thân Thương Lương Thị Thanh Xuân
17 Dương Minh Khôi Kinh 20/06/2012 BV Từ Dũ TP.HCM Tổ 14 - KP5 Dương Văn Nhu Dương Hoàng Anh
18 Nguyễn Thị Diễm Kiều ü Kinh 30/12/2012 BV ĐK tỉnh Kiên Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Đức Điện Nguyễn Thị Thúy Sinh
19 Đỗ Hoàng Lâm Kinh 25/08/2013 BVĐK Tỉnh Tây Ninh Tạm trú Tổ 9 - KP5 Đỗ Thanh Quang Trần Thị Thanh Tuyền
20 Trần Gia Lâm Hoa 03/8/2013 BV Từ Dũ TP.HCM KP8 Trần Văn Thương Nguyễn Ngọc Như
21 Bùi Hoàng Khánh Linh ü Kinh 17/04/2013 BVĐK Kiên Giang Tạm trú KP11 Bùi Trung Đức Hoàng Thị Luyến
22 Nguyễn Hoàng Long Kinh 10/01/2013 BVĐK Khu Vực Tỉnh An Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Kiều Loan
23 Nguyễn Trương Quốc Minh Kinh 10/04/2013 Phú Quốc - Kiên Giang KP4 Nguyễn Quốc Tuấn Trương Thị Bích Thuy
24 Phù Kim Ngân ü Hoa 21/02/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Nhập nhờ Tổ 10- KP8 Phù Quốc Ích Phan Thị Xuân Thu
25 Nguyễn Thị Ngọc Ngân ü Kinh 08/08/2013 BVĐK trung tâm An Giang Tạm trú Tổ 09 - KP5 Nguyễn Văn Nang Nguyễn Thị Út Quyên
26 Trần Thị Nhi Ngọc ü Kinh 21/07/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10- KP8 Trần Tuyết Bông
27 Võ Khánh Nguyên ü Kinh 07/01/2013 BV Tâm Trí Đồng Tháp Nhập nhờ Tổ 32 - KP5 Võ Văn Toàn Võ Thị Mỹ Diện
28 Võ Khánh Quỳnh ü Kinh 07/01/2013 BV Tâm Trí Đồng Tháp Nhập nhờ Tổ 32 - KP5 Võ Văn Toàn Võ Thị Mỹ Diện
29 Cao Thanh Sang Kinh 12/06/2011 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - KP8 Cao Giang Sơn Trần Thị Bông
30 Đặng Thành Tài Kinh 27/12/2013 Thành phố Cần Thơ Tạm trú KP11 Đặng Ngọc Sương
31 Nguyễn Trường Thắng Kinh 19/01/2012 Sa Đéc - Đồng Thắng Tạm trú Tổ 26- KP8 Nguyễn Ngọc Giỏi Võ Thị Kim Tín
32 Trần Công Thắng Kinh 18/08/2013 Bình Thạnh - TP.HCM Tạm trú Tổ 12- KP8 Trần Công Thành Nguyễn Thị Huỳnh Yến
33 Nguyễn Thị Mỹ Thuận ü Kinh 19/06/2013 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 30- KP5 Nguyễn Đức Thịnh Ngô Bé Hiền
34 Huỳnh Võ Nhã Trân ü Kinh 18/06/2013 BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang Nhập nhờ Tổ 18 - KP5 Huỳnh Minh Trí Đào Thị Mỹ Phụng
35 Lưu Minh Trung Hoa 27/03/2013 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tạm trú Tổ 12- KP8 Lưu Bảo Thiện Lưu Kim Hiếu
36 Huỳnh Cẩm Tú ü Kinh 13/03/2013 BVĐK Tư nhân Bình An - Kiên Giang Nhập nhờ Tổ 33 - KP5 Huỳnh Tấn Cang Nguyễn Thị Cẩm Nhung
37 Đào Lâm Sơn Tùng Kinh 01/03/2013 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Đào Tuấn Ngọc Huỳnh Thị Nhỏ
38 Nguyễn Duy Vinh Kinh 01/06/2013 Quỳnh Lưu - Nghệ An Tạm trú Tổ 8- KP5 Nguyễn Quý Năm Nguyễn Thị Nhung
39 Lê Trần Thảo Vy ü Kinh 21/07/2012 BVĐK tỉnh Kiên Giang Tạm trú Tổ 26- KP5 Lê Hoàng Nghiệp Trần Phương Nhung
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